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CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VItT NAM
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

Kon Tum, ngay 16 thdng 12ndm 2022

PHIEU TRINH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky nguo; hanh ngh~ t~i cac CO' sO­
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n til ciia SO-Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom tAtnQidung c~n trinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin di~n nr cua Sa Y tS danh
sach ngiroi dang ky hanh nghe tai 03 co sa kham benh, chua benh, NQi dung dang tai
va cac h6 sa cu thS nhu sau:

1.1. B~nh vi~n Da khoa V~n Gia An tCdng van s6 53ICV-VGA ngay
2511112022va cac h6 sa lien quan):

+Nhan sir tang: 06 ngiroi.

+Nhan su giam: 06 ngiroi.

+Thay d6i ngiroi lam viec.

1.2. B~nh vi~n Da khoa tinh (Cong van s6 13421BVDKT-TCHC ngay
0711212022va cac h6 sa lien quan):

+Nhan su tang: 03 nguoi,

+ Nhan sir giam: 02 ngiroi.

+Nhan su b6 sung hoat dong chuyen man: 02.

+Thay d6i nguoi lam viec.

1.3. Trung tam Y t~ huy~n Ia H'Drai (Cong van s613571CV-mHDR ngay
·0711212022va cac h6 sa lien quan):

+Nhfu1 s\}'tang: 0 ngum.

+Nhfu1 s\}'gifun: 0 ngum.

+ Nhfu1 s\}'diSu chuySn: 0 ngum.

+Nhfu1 s\}'b6 sung ho~t dQng chuyen man: 01

2 Y' ki" dA At" , • t' h. en e xua cua nguoo rID :

Danh sach nhfu1 s\}'dang kY hanh nghS cua cac dan vi dS nghi dang titi ~i van
ban dS xu~t d~y du h6 sa, phu hgp theo quy diM ~i Nghi diM s6 109/2016/NI)-CP
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ngay 01/7/2016 cua Chinh phu va huang d§n tai Cong van s6 36611SYT-NVYD ngay
29/8/2022 cua Sa Y tS.

Kinh trinh lanh dao Sa Y tS xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang kY
ngiroi hanh nghS tai cac eo sa kham benh, chtra benh len Trang thong tin di~n ti'r cua
SaY tS./.

NGUOITRINH

Nguy~n Cfmg Thanh

LANH f)~O SO Y TE

f)~ng Cong Lan A 'Tran Ai



 

 

 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN IA H’DRAI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:           /CV-YTIHDR      Ia H’Drai, ngày       tháng       năm 2022 

V/v thay đổi danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  
 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế Ia H’Drai thay đổi danh sách đăng ký nhân sự tham gia hành 

nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh. 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự tăng 

Nhân sự giảm 

Nhân sự điều chuyển 

Khác 

1 Y Dúi  

 

2. Hồ sơ minh chứng (Có gửi kèm theo công văn) 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Kính gửi Sở Y tế phê duyệt và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y 

tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Võ Văn Quang 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                            

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA H’DRAI 

1. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Dai, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần buổi sáng 7h đến 11h, buổi chiều 13h đến 17h 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

I BAN GIÁM ĐỐC 

1 Võ Văn Quang 
000032/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Giám đốc. Bác sĩ chuyên 

khoa I, chịu trách nhiệm 

chuyên môn của Trung 

tâm Y tế huyện Ia H'Drai, 

khám chữa bệnh đa khoa, 

Đọc, ký kết quả Xquang, 

xét nghiệm; Khoa Cấp 

cứu-Hồi sức tích cực & 

chống độc- Ngoại- Răng 

hàm mặt- Mắt- Tai mũi 

họng. 

 

2 Đỗ Ngọc Diệp 
000219/KT 

- CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Phó Giám đốc. Bác sĩ 

chuyên khoa Nội,  khám 

 



 

 

  

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

nội Chiều 13h00 - 17h00 chữa bệnh chuyên khoa 

nội,  Đọc, ký kết quả 

Xquang, xét nghiệm, 

Khoa Khám bệnh - Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản, phụ sản 

II PHÒNG TỔ CHỨC TỔNG HỢP 

3 A Nhung 
000335/KT 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Phụ trách phòng. Bác sĩ 

đa khoa, khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa, ký kết quả 

Xquang, xét nghiệm. 

Khoa cấp cứu-Hồi sức 

tích cực & chống độc- 

Ngoại- Răng hàm mặt- 

Mắt  - Tai mũi họng . 

 

4 Phạm Thanh Hùng 
2432/KT - 

 CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên . Y sĩ đa khoa, 

khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, 

 

 

5 Bùi Thị Hạnh 
001888/KT 

 - CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ đa khoa - 

khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa  

Điều chuyển từ 

khoa Khoa Khám 

bệnh -Nội -Nhi -

Truyền nhiễm -

Chăm sóc sức 
khỏe  



 

 

  

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

sinh sản và Phụ 

sản 

 

6 Võ Thị Thảo 
2234/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều dưỡng 

cao đẳng, Chăm sóc bệnh 

nhân 

Phòng Tổ chức tổng hợp.  

 

III 
KHOA CẤP CỨU - HỒI SỨC TÍCH CỰ VÀ CHỐNG ĐỘC - PHẪU THUẬT - GÂY MÊ HỒI SỨC - NGOẠI - RĂNG HÀM 

MẶT – MẮT – TAI MŨI HỌNG 

7 Lương Thị Ước 
02026/KT -

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Phụ trách khoa. Bác sĩ đa 

khoa - Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa - Đọc, ký 

kết quả Xquang, xét 

nghiệm, điện tim, ký thực 

hiện siêu âm.  

 

8 Ngô Thị Lâm Dung 
001447/KT 

-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Y 

học cổ truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên .Y sĩ định 

hướng YHCT - Khám 

bệnh chữa bệnh. YHCT  

 

9 Lò Văn Tình  
001791/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Điều dưỡng trưởng Điều 

dưỡng trung học- chăm 

sóc bệnh nhân. 

 

10 Đinh Thị Hồng Liên  
000243/KT 

 -CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều dưỡng 

trung học -chăm sóc bệnh 

nhân  

 

11 Hà Thị Diệp 2806/KT- Khám bệnh, chữa  Sáng 7h00 -11h00. Y sĩ đa khoa - khám bệnh Tuyển dụng mới từ  



 

 

  

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

CCHN bệnh đa khoa Chiều 13h00 - 17h00.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

chữa bệnh đa khoa - Khoa 

CC -HSTC & CĐ -PT-

GMHS-Ngoại - Răng hàm 

mặt - mắt - Tai mũi họng 

- Nhân viên 

ngày 05/10/2022 

12 Cao My Na 
001749/KT 

 - CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều dưỡng 

trung học -chăm sóc bệnh 

nhân 

 

IV KHOA KHÁM BỆNH - NỘI - NHI- TRUYỀN NHIỄM - CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ PHỤ SẢN 

13 A Kết 
2164/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Bác sĩ đa khoa- Khám 

bệnh chữa bệnh đa khoa - 

Đọc, ký kết quả Xquang, 

xét nghiệm, điện tim; 

chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao, Ký và 

thực hiện siêu âm.Khoa 

KB-Nội-Nhi-TN-

CSSKSS &PS -Phụ trách 

khoa 

 

14 Y Dúi 

2619/KT-

CCHN;  

209b/QĐ-

YTIHDR; 

271/QĐ-

YTIHDR 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; Đọc, 

ký kết quả  xét nghiệm, 

Xquang; Thực hiện các kỹ 

thuật nắn chỉnh - bó bột 

 

 

15 Y Loan 2165/KT  Khám bệnh, chữa Từ thứ 2 đến thứ 6 Nhân viên . Bác sĩ đa  



 

 

  

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

- CCHN bệnh đa khoa Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

khoa - Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa Nhân viên 

16 Hà Thị Mỹ Hạnh 
00448/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Điều dưỡng trưởng . Nữ 

hộ sinh trung học - chăm 

sóc bệnh nhân  

 

17 Phan Thị Vinh 
000209/KT 

 - CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều dưỡng 

trung học - chăm sóc bệnh 

nhân  

 

18 Trần Thị Phương Nga 
2396/KT 

-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều dưỡng 

trung học -chăm sóc bệnh 

nhân 

Điều chuyển từ khoa 

Cấp cứu -Hồi sức tích  

cực và Chống độc -

Phẫu thuật -Gây mê  

hồi sức -Ngoại -Răng 

hàm mặt -Mắt -Tai 

 mũi họng 

 

19 Lương Văn Tâm  

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều dưỡng 

cao đẳng - chăm sóc bệnh 

nhân 

 

       

V 
KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT-HIV/AIDS - TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT - AN TOÀN THỰC PHẨM - Y TẾ 

CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG 

20 Trần Văn Hải 
001464/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ đa khoa - 

khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa - thực hiện kỹ thuật 

X quang - Khoa KB-Nội-

Nhi-TN-CSSKSS &PS. 

 



 

 

  

STT Họ và tên 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 
Biến động nhân 

sự 

VI KHOA DƯỢC -TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ - XÉT NGHIỆM- CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

21 Nguyễn Thanh Tấn 
001678/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Xét nghiệm; 

thực hiện kỹ thuật 

test nhanh chuyên 

nghành vi sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Cao đẳng kỹ 

thuật xét nghiệm - Khoa 

Dược- 

TTB và VTYT - XN-

CĐHA  

 

22 Hà Thị Yến 
001748/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Xét nghiệm; 

thực hiện kỹ thuật 

test nhanh chuyên 

nghành vi sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Kỹ thuật viên 

trung học xét nghiệm - 

Khoa Dược- 

TTB và VTYT - XN-

CĐHA  

 

23 Lâm Từ Xuân Kim 
2403/KT  

- CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. 

Chiều 13h00 - 17h00 

Nhân viên. Cao đẳng kỹ 

thuật hình ảnh y học - 

Khoa Dược- 

TTB và VTYT - XN-

CĐHA  

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Trần Thị Diệu Thu 
Dược sỹ trung 

cấp 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Dược sỹ trung cấp  - Phụ trách 

Khoa Dược- 

TTB và VTYT - XN-CĐHA 



 

 

  

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

2 Phan Thị Thu Hường Cao đẳng dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Khoa Dược- 

TTB và VTYT - XN-CĐHA 

3 Nguyễn Anh Đức Cao đẳng dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Khoa Dược- 

TTB và VTYT - XN-CĐHA 

4 Y Kreng Dược sĩ Đại học 
 Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ Đại học - Nhân viên  

Khoa Dược - TTB và VTYT - XN-

CĐHA 

5 Trần Thẩm Thương Cao đẳng dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Dược sỹ cao đẳng - Nhân viên 

Phòng TCTH 

6 Đỗ Nguyên Nhật 
Thạc sỹ tài chính 

ngân hàng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Kế toán - Nhân viên Phòng TCTH 

7 Phan Thị Tú Anh 
Cử nhân tài chính 

ngân hàng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Kế toán - Nhân viên Phòng TCTH 

8 Nguyễn Thị Quyên 
Trung cấp kế 

toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Thủ quỹ - Nhân viên Phòng TCTH 

9 Trần Thị Hồng Ngọc 
Cao đẳng sư 

phạm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Văn thư - Nhân viên Phòng TCTH 

10 Đặng Hồng Thạnh  

Cao đẳng CNTT 

ứng dụng phần 

mềm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Công nghệ thông tin - Nhân viên 

Phòng TCTH 

11 Lê Danh Tính Khác 
Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  
Lái xe - Nhân viên Phòng TCTH 



 

 

  

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

 

12 Lê Văn Minh Cao đẳng dược 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS 

- TV & ĐTNC - ATTP -YTCC 

&DD 

13 Nguyễn Trọng Quý 
Cử nhân An toàn 

thực phẩm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS 

- TV & ĐTNC - ATTP -YTCC 

&DD 

14 Nguyễn Vũ Ngân Cử nhân kế toán 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Nhân viên Phòng TCTH 

15 Nguyễn Phúc Thiện Y Sỹ đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS 

- TV & ĐTNC - ATTP -YTCC 

&DD 

16 Hoàng Hữu Tùng 
Điều dưỡng trung 

hoc 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS 

- TV & ĐTNC - ATTP -YTCC 

&DD 

17 
Trương Thị Thùy 

Dung 
Điều dưỡng trung 

học đa khoa 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  
Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS - TV 

& ĐTNC - ATTP -YTCC &DD 

18 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
Khác 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Hộ lý - Nhân viên Khoa CC -HSCC 

& CC -PT-GMHS-Ngoại 



 

 

  

II. TRẠM Y TẾ XÃ IA DOM 
1. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần buổi sáng 7h đến 11h, buổi chiều 13h đến 17h 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 A Bum 
001979/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Phụ trách trạm. 

Bác sĩ đa khoa , 

khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa - 

Đọc ký kết quả 

xét nghiệm  

 

2 Đoàn Thị Thuỷ 
001788/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ Sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Nữ hộ 

sinh trung học - 

chăm sóc bệnh 

nhân 

 

3 Phạm Thị Hân 
2747/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ 

đa khoa - khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

 

4 Y Mước 
2449/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Điều 

dưỡng viên - 

chăm sóc bệnh 

nhân 

 

5 
Lê Thị Phương 

Thảo 

001942/KT 

 - CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ 

đa khoa - khám 

bệnh chữa bệnh 

 



 

 

  

đa khoa  

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Nguyễn Anh Tuấn 

Cao đẳng 

dược 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Dược sỹ cao đẳng -Trạm Y tế xã Ia 

Dom 

III. TRẠM Y TẾ XÃ IA TƠI 
1. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần buổi sáng 7h đến 11h, buổi chiều 13h đến 17h 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Y Huýt 
001996/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Phụ trách trạm. Y 

sĩ đa khoa - khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

 

2 Y Blũh  
Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Bác sĩ 

đa khoa - Khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa  

 

3 
Hoàng Đình 

Bình 

000207/KT 

 - CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ 

đa khoa - khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

 



 

 

  

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

4 A Pứp 
2300/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ 

đa khoa - khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

 

5 
Rơ Mah The 

 

2412/KT - 

 CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Cử 

nhân điều dưỡng, 

Chăm sóc bệnh 

nhân, Phòng Tổ 

chức tổng hợp 

Điều chuyển từ 

phòng Tổ chức 

tổng hợp 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Trần Thị Lài 

Cao đẳng 

dược 

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Dược sỹ cao đẳng -Trạm Y tế xã Ia 

Tơi 

IV. TRẠM Y TẾ XÃ IA ĐAL 
1. Địa chỉ: Thôn Ia Đal, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần buổi sáng 7h đến 11h, buổi chiều 13h đến 17h 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 



 

 

  

STT Họ và tên  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ 

thể thời gian làm việc) 

Vị trí chuyên 

môn 

Biến động nhân 

sự 

1 Chu Thị Thu Hà 
2363/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

 Phụ trách trạm. 

Bác sĩ đa khoa - 

khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa - 

Đọc ký kết quả 

xét nghiệm - thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm  

 

2 Lương Thị Mai 
2118/KT  

- CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Y sĩ 

đa khoa - khám 

bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

 

3 
Ngô Thị Mỹ 

Hoà 

001813/KT  

- CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Hộ Sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Nữ hộ 

sinh trung học - 

chăm sóc bệnh 

nhân  

Thôi việc từ ngày  

17/10/2022 

(chuyển về TTYT 

Sa Thầy) 

 

4 Lương Thị Sơn 
017908/TH-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 

13h00 - 17h00 

Nhân viên. Cử 

nhân Điều dưỡng 

- chăm sóc bệnh 

nhân 

 

 

4. Danh sách đăng ký người làm việc: 

 

STT Họ và tên 
Văn bằng 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) 
Vị trí làm việc 

1 Lê Văn Hoà Cao đẳng Từ thứ 2 đến thứ 6 Dược sỹ cao đẳng -Trạm Y tế xã Ia 



 

 

  

dược 

 

Sáng 7h00 -11h00. Chiều 13h00 - 17h00.  

 

Đal 

 


		2022-12-07T15:03:38+0700


		2022-12-07T15:26:32+0700


		2022-12-07T15:26:32+0700


		2022-12-07T15:26:32+0700


		2022-12-07T15:26:32+0700




